             UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG  TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
                         NĂM HỌC 2022 - 2023
                                      (Thời gian làm bài 50 phút)

I. Chính tả (Nghe - viết) (2 điểm)
Dòng  sông quê em 

Sông rộng lắm, lồng lộng mênh mông như vầng trán mẹ mà tuổi thơ tôi nô đùa tắm mát không biết chán. Vui nhất là những ngày nắng đẹp đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Từng đợt sóng nhấp nhô chạm vào mạn thuyền như lời ngọt ngào của mẹ vỗ về trước lúc con đi. Rồi những chiều, khoang tàu ăm ắp, bến cảng lại dang rộng vòng tay chào đón thuyền về. Ngày ngày, từ các con rạch chằng chịt, ghe xuồng chở đầy trái cây, tôm cá nổ máy lao nhanh về phía chợ, những chiếc xà lan trĩu nặng cát đá cũng chầm chậm tìm về bến cảng ....  






(Thái Dương Phượng Hoàng )


II. Tập làm văn (8 điểm)
Hãy tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất, trong đó có chia sẻ ngắn về những dự định em sẽ làm để người đó được vui lòng.
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Hãy tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất, trong đó có chia sẻ ngắn về những dự định em sẽ làm để người đó được vui lòng.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 5, 

CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả: 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

2. Tập làm văn: 8 điểm

- Bài viết rõ bố cục, đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài: 1 điểm

* Mở bài: (1,5 điểm) Mở bài gián tiếp (1 điểm), mở bài trực tiếp (0,5 điểm)

Diễn đạt câu trôi chảy (0,5 điểm)

* Thân bài: (4 điểm), trong đó:
 - Nội dung (2,5 điểm):

+ Chọn các nét tiêu biểu để tả về hình dáng (0,5 điểm)

+ Tả được tính tình (thể hiện nội dung làm cho mình gần gũi, thân mật, yêu quý, khâm phục, kính trọng,...) (0,5 điểm)

+ Thể hiện được tình cảm của mình với nhân vật được tả, chia sẻ 1, 2 câu về dự định, về những việc sẽ làm để người đó được vui lòng (0,5 điểm)

+ Câu văn viết có cảm xúc, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, diễn đạt mạch lạc, chân thật… (1 điểm).

- Kĩ năng: + Trình tự miêu tả hợp lí (0,5 điểm)

       + Diễn đạt câu trôi chảy, có hình ảnh, sinh động (1 điểm)

* Kết bài: (1,5 điểm)

- Kết bài mở rộng (1 điểm), kết bài không mở rộng (0,5 điểm)

- Diễn đạt câu trôi chảy (0,5 điểm)

* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, giáo viên vận dụng phù hợp để cho điểm học sinh.

* Bài được 7,5 -> 8 điểm phải là bài văn diến đạt tốt, có sắc thái riêng và không mắc lỗi chính tả.

(Nếu bài văn viết mắc từ 3 lỗi chính tả trở lên – không ghi điểm giỏi)

